
S C S C S C S C S C S C S C

1 2B 1B(TIN) 1 2A(TNXH) 1 1A ( Đạo đức) 3B( HĐTN) 5B (TĐTV) 1

2 2A 1C(TIN) 2 2C ( ÂN) 2 1B( Đạo đức) 3C ( Mỹ thuật) 2B  (HĐTN) 4A( GDTC) 4A(TĐTV) 2

3 1B 2B(TIN) 3 2A ( ÂN) 3 1C( Đạo đức) 5B ( Mỹ thuật) 3A (HĐTN) 4B (GDTC 4B (TĐTV) 3

4 4 4 3A(TNXH) 4

1 3B 1C 4B (CN) 3A( TIN) 1 1B (ÂN) 4B(ÂN) 1 1C( Mỹ thuật) 3C( Đạo đức) 2C ( HĐTN) 1A(TĐTV) 1

2 2C 1A 3C(CN) 4B(TIN) 2 3B(ÂN) 1C (TNXH) 2 2A( Đạo đức) 3B( Đạo đức) 4A ( Mỹ thuật) 3C (HĐTN) 5A( TĐTV) 2

3 3A 3C 4A(CN) 1A(TIN) 3 1A(ÂN) 1C(ÂN) 3 2C( Đạo đức) 5A ( HĐTN) 4B ( Mỹ thuật) 2B (TĐTV) 3

4 1B 4 2B(TNXH) 4 1A( Mỹ thuật) 5B ( HĐTN) 4

1 2A 5A 5A(CN) 5B(CN) 1 2A(TNXH) 1 2B( Đạo đức) 4A( Đạo đức) 4B ( GDTC) 2C (TNXH) 1 KHỐI 3

2 1A 5B 5A( TIN) 2C(TIN) 2 4A (ÂN) 2 2C( Mỹ thuật) 5A( Đạo đức) 1A ( HĐTN) 3A(TNXH) 1C ( TĐTV 2 KHỐI 3

3 1C 2C 3B(TIN) 2A(TIN) 3 3C (ÂN) 3 4B( Đạo đức) 3A( Đạo đức) 1B ( HĐTN) 3C( TNXH) 3B(TNXH) 3 KHỐI 5

4 3C 4 4 1B( Mỹ thuật) 4A (GDTC) 4 KHỐI 5

1 3A 4A(TIN) 5B(TIN) 1 2B ( ÂN) 2B(TNXH) 1 2A( Mỹ thuật) 3A ( Mỹ thuật) 5A ( Mỹ thuật) 3C( TNXH) 1B(TĐTV) 1 KHỐI 4

2 2B 3B(CN 3A(CN) 2 5B(ÂN) 5A (ÂN) 2 5B( Đạo đức) 1C  ( HĐTN) 3B ( Mỹ thuật) 2C ( TNXH) 2C(TĐTV) 2 KHỐI 4

3 3B 3C( TIN) 3 1A(TNXH) 3A(ÂN) 3 2B( Mỹ thuật) 2A (HĐTN) 4A (HĐTN) 3B(TNXH) 2A( TĐTV) 3 KHỐI 5

4 4 1B(TNXH) 4 4B (HĐTN) 4 KHỐI 5

1 5A 1 1A(TNXH) 1 1 KHỐI 3

2 5B 2 1B(TNXH) 2 2 KHỐI 3

3 3 1C(TNXH) 3 3 KHỐI 4

4 4 4 4 KHỐI 4

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Ngọc Lan

Ia Lốp, ngày  04 tháng 9 năm 2025

Áp dụng từ ngày 08/9/2025
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN HỌC KÌ 1-  NĂM HỌC 2025 – 2026

UBND XÃ IA LỐP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Buổi tiết thứ 2 thứ 3 thứ 4  thứ 5 thứ 6 Buổi tiết thứ 2 thứ 3 thứ 4  thứ 5 thứ 6

1 SHDC Toán Toán Tin Toán 1 SHDC Tiếng Việt Công nghệ Tiếng Việt GDTC

2 GDTC Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Toán Toán Tin học Khoa học Tiếng Việt

3 Tiếng Việt công nghệ Tiếng Việt Khoa học Tiếng Anh 3 Tiếng Việt HĐTN Toán Toán Toán

4 Toán Tiếng Việt GDTC Toán Tiếng Anh 4 Tiếng Việt LS&ĐL HĐTN

5 HĐTN 5

1 Tiếng Việt LS&ĐL Đạo đức Tiếng Anh 1 TC Toán LS&ĐL GDTC Mĩ thuật

2 TĐTV Khoa học Âm nhạc Tiếng Anh 2 Khoa học TĐTV Đạo đức Âm nhạc

3 LS&ĐL TC Toán TCTV HĐTN 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh

4 Tiếng Anh Tiếng Anh

Buổi tiết thứ 2 thứ 3 thứ 4  thứ 5 thứ 6 Buổi tiết thứ 2 thứ 3 thứ 4  thứ 5 thứ 6

1 SHDC Công nghệ GDTC Toán Toán 1 SHDC Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc GDTC

3 GDTC Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Anh 3 Mĩ thuật Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán HĐTN Tiếng Anh 4 Tiếng Việt HĐTN HĐTN

5 HĐTN( SHL) 5

1 Khoa học Âm nhạc LS&ĐL Tiếng Anh 1 TĐTV LS&ĐL Công nghệ Tin học

2 LS&ĐL Tin học Khoa học Tiếng Anh 2 LS&ĐL Khoa học GDTC Đạo đức

3 TĐTV Mĩ thuật TC Toán TCTV 3 Khoa học TC Toán Tiếng Anh Tiếng Anh

4 Tiếng Anh Tiếng Anh

TỔ TRƯỞNG TỔ 4 +5 LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

chiều

Thời khóa biểu Lớp 4A Thời khóa biểu Lớp 5A

Sáng Sáng

Phạm Đăng Tân Trương Thị Ngọc Lan

UBND XÃ IA LỐP

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 4 + 5 -  HỌC KÌ 1-  NĂM HỌC 2025 – 2026

chiều

chiều

Thời khóa biểu Lớp 4B Thời khóa biểu Lớp 5B

Sáng Sáng

chiều



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Tiếng Việt Toán Mĩ Thuật Tiếng Anh

2 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Toán Tiếng Anh

3 Toán GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

4 TNXH Toán Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN ( SHL)

5

1 Tiết đọc TV Tin học Tiếng Anh GDTC

2 TC Toán TC Tiếng Việt Tiếng Anh Công nghệ

3 HĐTN TC Tiếng Việt Đạo đức Âm nhạc

1 SHDC GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

2 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Công nghệ Tiếng Anh

3 Tiếng Việt Toán Tin học TNXH Toán

4 Toán Tiếng Việt Toán Toán HĐTN ( SHL)

5

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Anh TC Tiếng Việt

2 TC Toán Đạo đức Tiếng Anh Mĩ Thuật

3 Tiết đọc TV TC Tiếng Việt TNXH GDTC

1 SHDC Toán Toán TNXH Tiếng Anh

2 Mĩ Thuật Công nghệ Tiếng Việt Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Toán

4 Toán Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt HĐTN ( SHL)

5

1 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh TC Tiếng Việt

2 TC Toán HĐTN Tiếng Anh TC Tiếng Việt

3 Tiết đọc TV GDTC Âm nhạc Tin học

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Tổ trưởng

Hà Thị Nga

3B

Sáng

Chiều

3C

Sáng

Chiều

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CHUYÊN MÔN: 2+3

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I KHỐI LỚP  3 NĂM HỌC 2025 - 2026

(Áp dụng từ ngày 05/09/2025)

T/M TỔ CHUYÊN MÔN

Trương Thị Ngọc Lan

3A

Sáng

Chiều

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TNXH

2 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt

4 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán HĐTN

5

1 Đạo đức TĐTV TC Tiếng Việt Tiếng Việt

2 TC Tiếng Việt GDTC HĐTN Tiếng Việt

3 TC Tiếng Việt Tin học TC Toán TC Tiếng Việt  

1 SHDC Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt

4 Toán GDTC Mĩ thuật TNXH HĐTN

5  

1 Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt TĐTV

2 Đạo đức TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt  

3 GDTC TC Toán HĐTN TC Tiếng Việt

1 SHDC Mỹ thuật Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Toán Toán Tiếng Việt HĐTN Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt TNXH

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN

5

1 TC Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt TC Tiếng Việt

2 Tin học TNXH TĐTV TC Tiếng Việt  

3 Đạo đức Âm nhạc TC Tiếng Việt TC Toán

Tổ trưởng PHT

Trần Thị Phương Thảo Trương Thị Ngọc Lan

1C

Sáng

Chiều

Ia Lốp, ngày  04 tháng 9 năm 2025

T/M tổ chuyên môn KT. HIỆU TRƯỞNG

1A

Sáng

Chiều

1B

Sáng

Chiều

PHÒNG GDĐT EA SÚP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1 KHỐI 1 NĂM HỌC 2025 - 2026

(Áp dụng từ ngày 8/9/2025)



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Toán GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán HĐTN

5

1 TNXH TC Tiếng Việt TNXH Mĩ Thuật  

2 GDTC TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Toán

3 Âm nhạc TC Toán Tin học Tiết đọc TV

1 SHDC Toán Đạo đức Âm nhạc Toán  

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán TNXH Toán Toán HĐTN

5

1 GDTC TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TNXH

2 HĐTN TC Toán TC Tiếng Việt GDTC

3 Tin học Tiết đọc TV TC Toán Mĩ Thuật

1 SHDC Toán Tiếng Việt Toán Toán

2 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ Thuật Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt HĐTN ( SHL)

5

1 TC Toán HĐTN TNXH TC Toán

2 Âm nhạc TC Tiếng Việt Tin học Tiết đọc TV  

3 TC Tiếng Việt Đạo đức GDTC TC Tiếng Việt

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CHUYÊN MÔN: 2+3

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I KHỐI LỚP 2 NĂM HỌC 2025 - 2026

(Áp dụng từ ngày 05/09/2025)

Tổ trưởng

Hà Thị Nga

T/M TỔ CHUYÊN MÔN

2A

Sáng

Chiều

2C

Sáng

Chiều

2B

Sáng

Chiều

Trương Thị Ngọc Lan

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG


